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Số: 1950 /QĐ-UBND
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Sơn La, ngày 21 tháng 8  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận 
đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 27/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc khen thưởng trong công tác giữ vững và xây dựng xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có ma tuý; 

Xét đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại Tờ trình số 508/TTr-VHTT ngày 01 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- TT BCĐ 03 Tỉnh uỷ;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Duyên (01b)120bản.
	 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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QUY ĐỊNH 

 Về việc cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1950/QĐ-UBND
 ngày 21 / 8 /2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.
Điều 2. Những đơn vị được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đơn vị không có ma tuý, gồm:

1. Tổ bản (bản, tiểu khu, cụm dân cư, hợp tác xã trực thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã);
2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học (có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân);

3. Xã, phường, thị trấn;

4. Huyện, Thị xã, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh.
Điều 3. Việc công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận
- Thực hiện tốt 10 tiêu chí (có số điểm bình quân tự chấm từ 80 điểm trở lên) quy định tại mục 1, phần II, Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 27/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc khen thưởng trong công tác giữ vững và xây dựng xã, phường, thị trấn; bản, tổ dân phố; đơn vị không có ma tuý.

- Được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn đơn vị không có ma tuý trong năm.

Điều 5. Quy trình cấp giấy chứng nhận:
Bước 1: Căn cứ Quyết định tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý trong năm, Sở Văn hoá Thông tin chủ trì phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và các ngành liên quan căn cứ 10 tiêu chí qui định tại Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 27/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức rà soát, thẩm định đối với từng đơn vị (có mẫu biên bản kèm theo).

Bước 2: Trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định liên ngành Sở Văn hoá Thông tin, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổng hợp trình Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ danh sách chi tiết các đơn vị đề nghị được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn không có ma tuý. 

Bước 3: Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bước 4: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo kết luận danh sách những đơn vị được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.
Bước 5: Căn cứ Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cấp giấy chứng nhận cho từng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý (có mẫu giấy chứng nhận kèm theo).
Điều 6. Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí (01 lần) để tiếp tục giữ vững đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý kèm theo quyết định cấp giấy chứng nhận theo mức sau:
1. Mỗi bản, tiểu khu, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);

2. Mỗi xã, phường, thị trấn: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);

3. Mỗi huyện, Thị xã:  5.000.000đ (năm triệu đồng)

Kinh phí này giao cho Ban Chỉ đạo 03 của đơn vị được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, để chi cho các hoạt động nhằm giữ vững đơn vị không có ma tuý trong các năm tiếp theo.

Điều 7. Việc xét và cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, mỗi năm tổ chức xét, cấp 1 lần.

Điều 8. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, nếu đơn vị nào không giữ vững đơn vị đạt tiêu chuẩn 4 không thì Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy chứng nhận và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Sở Văn hoá thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, chỉ đạo việc rà soát, thẩm định, tổng hợp, báo cáo kết quả; kiểm tra, giám sát việc duy trì giữ vững đơn vị không có ma tuý trong các năm tiếp theo.
Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối và dự toán kinh phí trình các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý trong năm.
	

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

Về việc chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn  không có ma tuý
( Mẫu biên bản áp dụng cho bản, tổ dân phố)


Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 27/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về khen thưởng trong công tác giữ vững và xây dựng đơn vị không có ma tuý; Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   .5.2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành qui định cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

I. Hôm nay, ngày     tháng     năm 200……   Tại đơn vị được thẩm định (bản, tiểu khu, tổ dân phố),……….; xã, phường, thị trấn………; huyện, thị….…. đã tiến hành rà soát, thẩm định theo các tiêu chí và thống nhất đánh giá như sau :

1. Bản, tổ dân phố đã đạt tiêu chuẩn không có ma tuý: Không có người trồng cây thuốc phiện; không có người buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý; không có người nghiện ma tuý (những người  nghiện ma tuý đã được cấp giấy hoàn thành xong cai nghiện ma tuý); không có điểm tệ nạn ma tuý.

2. Bản, tổ dân phố đã có các giải pháp khả thi để thực hiện giữ vững đơn vị không có ma tuý:

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân về hiểm hoạ ma tuý; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống ma tuý;

- Không để phát sinh người nghiện ma tuý mới, người đã được cai nghiện không tái nghiện; không để tái phát hoặc phát sinh mới điểm tệ nạn ma tuý; không để trồng cây thuốc phiện;
- Đã tổ chức ký cam kết giữa gia đình với cấp uỷ, chính quyền tổ bản;

- Bản, tổ dân phố đã ký cam kết giữ vững đơn vị không có ma tuý với chính quyền cấp trên trực tiếp;

- Duy trì nghiêm túc hoạt động của Ban chỉ đạo 03 cơ sở.

3. Bản, tổ dân phố đã thống nhất cao: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; nếu không giữ vững được tiêu chuẩn không có ma tuý thì (bản, tiểu khu, tổ dân phố)………… nhất trí với cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của tỉnh khi thu hồi.

Biên bản kết thúc hồi         giờ       ngày       tháng     năm 200 ...., đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí đề nghị./.
	BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG TỔ BẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)


II. THẨM ĐỊNH CỦA (xã, phường, thị trấn)…. ngày… tháng…. năm ….200..
	BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO 03
(Ký và ghi rõ họ tên)



III. THẨM ĐỊNH CỦA (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)…….. ngày… tháng….. năm 200…

	BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO 03

(Ký và ghi rõ họ tên)



IV.  Thẩm định của Sở Văn hoá Thông tin, Sở Lao động thương binh xã hội và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh…. ngày….tháng… năm 200…

	SỞ LAO ĐỘNG TB& XH GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)
	BAN TĐ KHEN THƯỞNG TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)
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BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

Về việc chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn  không có ma tuý
(Mẫu biên bản áp dụng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp, trường học)


Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 27/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về khen thưởng trong công tác giữ vững và xây dựng đơn vị không có ma tuý; Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   .5.2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành qui định cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

I. Hôm nay, ngày     tháng     năm 200……Tại (cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp, trường học)……………. đã tiến hành rà soát, thẩm định theo các tiêu chí và thống nhất đánh giá như sau:

1. Đơn vị đã đạt tiêu chuẩn không có ma tuý: Không có người trồng cây thuốc phiện; không có người buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý; không có người nghiện ma tuý (những người  nghiện ma tuý đã được cấp giấy giấy hoàn thành xong cai nghiện ma tuý); không có điểm tệ nạn ma tuý.

2. Đơn vị đã có các giải pháp khả thi để thực hiện giữ vững đơn vị không có ma tuý:

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân về hiểm hoạ của ma tuý; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống ma tuý;

- Không để phát sinh người nghiện ma tuý mới, người đã được cai nghiện không tái nghiện; không để tái phát hoặc phát sinh mới điểm tệ nạn ma tuý; không để trồng cây thuốc phiện;
- Đã tổ chức ký cam kết giữa gia đình  cán bộ, công chức, viên chức, công nhân với cấp uỷ, chính quyền tổ bản và cơ quan;
- Đơn vị đã ký cam kết giữ vững đơn vị không có ma tuý với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp;

- Duy trì nghiêm túc hoạt động của Ban chỉ đạo  03 của đơn vị.
3. Đơn vị đã thống nhất cao: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; nếu không giữ vững được tiêu chuẩn không có ma tuý thì (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học)………… nhất trí với cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của tỉnh khi thu hồi.

Biên bản kết thúc hồi         giờ       ngày       tháng     năm 200…… , đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí đề nghị./.

	BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO 03

(Ký và ghi rõ họ tên)


II. THẨM ĐỊNH CỦA (xã, phường, thị trấn)…. ngày… tháng…. năm ….200..
(nơi cơ quan đóng trụ sở)

	BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO 03

(Ký và ghi rõ họ tên)



III. THẨM ĐỊNH CỦA (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)…….. ngày… tháng….. năm 200…

	BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	T/M BAN CHỈ ĐẠO 03

(Ký và ghi rõ họ tên)



IV.Thẩm định của Sở Văn hoá Thông tin, Sở Lao động thương binh xã hội và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh ngày….tháng… năm 200…/.
	SỞ LAO ĐỘNG TB& XH GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)
	BAN TĐ KHEN THƯỞNG TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)





